
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 1- LẦN 1 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

HÌNH THỨC: XÉT ĐIỂM HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. MÃ NGÀNH: 6720605. NGÀNH: KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG

(Kèm theo Quyết định số:   525  /QĐ-HĐTS ngày 02   tháng 08   năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá)
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1 1009 CYT XT 6720605 Lê Thị Dung 1 15/04/2000 28 03 Sầm Sơn - Thanh Hóa 2 9.2 9.0 8.3 26.50 0.5 0.5 27.00

2 1010 CYT XT 6720605 Nguyễn Thanh Tùng 0 13/02/2000 28 15 Thọ Xuân - Thanh Hóa 2NT 5.9 7.2 6.4 19.50 1.0 1.0 20.50

3 1011 CYT XT 6720605 Trần Thị Xuân Mai 0 08/08/2002 28 07 Kim Sơn  - Ninh Bình 2NT 7.4 7.4 7.0 21.80 1.0 1.0 22.80

4 1013 CYT XT 6720605 Trần Ngọc Hợp 0 20/12/2003 28 01 Thành Phố - Thanh Hóa 2 5.3 6.8 7.7 19.80 0.5 0.5 20.30

5 1015 CYT XT 6720605 Chúc Thị Hà 1 07/07/2003 28 26 Tĩnh Gia - Thanh Hóa 2NT 7.0 6.9 7.4 21.30 1.0 1.0 22.30

6 1016 CYT XT 6720605 Đàm Thị Huyền 1 08/10/2003 28 26 Tĩnh Gia - Thanh Hóa 2NT 6.4 7.2 7.1 20.70 1.0 1.0 21.70

7 1018 CYT XT 6720605 Nguyễn Văn An 0 29/11/2003 28 26 Tĩnh Gia - Thanh Hóa 2NT 6.1 6.6 6.9 19.60 1.0 1.0 20.60

8 1029 CYT XT 6720605 Đinh Văn  Thắng 0 20/07/2003 28 06 Mường Lát - Thanh Hóa 1 6.4 7.6 7.5 21.50 1.5 1.5 23.00

9 1030 CYT XT 6720605 Đỗ Thị Hồng Ngân 1 13/10/2003 28 18 Triệu Sơn - Thanh Hóa 2NT 8.8 7.9 8.4 25.10 1.0 1.0 26.10

10 1031 CYT XT 6720605 Lê Thị Hòa 1 20/11/2003 28 27 Yên Định - Thanh Hóa 2NT 6.7 7.7 7.3 21.70 1.0 1.0 22.70

11 1032 CYT XT 6720605 Lê Thị Lương 1 07/04/2003 28 10 Như Thanh  - Thanh Hóa 1 7.6 7.1 7.7 22.40 1.5 1.5 23.90

Ấn định danh sách thí sinh gồm có 11  thí sinh
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2021 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày  02  tháng  08 năm 2021
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